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	Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số. 
Bài viết đưa ra một số vấn đề về chuyển đổi số để thảo luận, ứng dụng trong dạy và học tại khoa  Nhiệt-Lạnh;
-Qua đó đề xuất giải pháp xây dựng và nâng cao phương pháp giảng dạy của mình trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ”
ABSTRACT
        Faced with the strong demand for digital transformation, the Education sector, especially educational institutions, has determined a pioneering mission in carrying out this task, contributing to shortening the innovation process and improving the quality of education. education - training, actively contributing to the digital transformation process.
        The article presents some issues about digital transformation for discussion and application in teaching and learning at the Faculty of Heat and Refrigeration;
         There by proposing solutions to build and improve their teaching methods in the 4th industrial revolution ”
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1.Mở đầu.
Trong giai đoạn hội nhập toàn cầu, giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung của thế giới. Chuyển đổi số giúp đổi mới hoạt động dạy và học theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực của người học, tăng khả năng tự học, gắn học lý thuyết với thực hành.  
Giáo dục là một trong các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số trong ngành giáo dục đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học sinh, sinh viên.
     Chuyển đổi số trong ngành giáo dục cần phải có nền tảng công nghệ quốc gia thống nhất để tất cả mọi người trong ngành giáo dục đều có thể tham gia. Tài nguyên số, học thuật cũng cần phải thực hiện trên công nghệ thống nhất để mọi công việc học tập, giảng dạy hay học trực tuyến đem lại hiệu quả tốt nhất.
Chuyển đổi số trong giáo dục là việc áp dụng công nghệ kỹ thuật vào mục đích đào tạo và giảng dạy của hệ thống hay doanh nghiệp giáo dục. Trong đó có ba áp dụng cơ bản là: Ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lớp học.
     Chuyển đổi số trong giáo dục muốn phát triển tốt thì yếu tố nhân lực cần được ưu tiên nhất.
Nhận thức sự cần thiết của đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số, trong đó có đổi mới phương pháp dạy học các trường cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng cho các chuyên môn nghiệp vụ khác. Nói cách khác, Chuyển đổi số là sự giao thoa giữa công nghệ và phương pháp giảng dạy.
Đặc biệt, sự bùng nổ của nền tảng công nghệ  trí tuệ nhận tạo, big data đã và đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số. Chưa kể việc chuyển đổi từ phương thức giáo dục truyền thống sang giáo dục số ngày càng trở nên bức thiết. 
“Chuyển đổi số (CĐS) là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi tổng thể và toàn diện cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất của cá nhân, tổ chức”. Hay nói theo cách khác, CĐS chính là quá trình chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing)… và các phần mềm công nghệ để thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thay đổi quy trình, phương thức làm việc và thay đổi văn hóa tổ chức. Quá trình phát triển của CĐS gồm các giai đoạn: 
· Số hóa (Digitization ) là chuyển thông tin thực sang dạng số để dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ.
· Ứng dụng kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ, sử dụng phần mềm để làm cho các hoạt động trở lên đơn giản và hiệu quả hơn.
 CĐS (Digital transformmation) là sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, IoT… để thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu một cách toàn diện và triệt để, từ đó dẫn đến sự thay đổi mô hình và cách thức hoạt động của tổ chức
Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở nước ta đã bước đầu áp dụng công nghệ và học liệu số trong giảng dạy, đặc biệt là với các khối ngành kỹ thuật. Ví dụ như ứng  dụng các chương trình mô phỏng, học liệu điện tử của các hãng sản xuất lớn. Hoặc hợp tác với các tổ chức bên ngoài để sử dụng thư viện số.
Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. 
Hiện tại, được ứng dụng dưới 3 hình thức chính:
· Ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy: Lớp học thông minh, lập trình…vào việc giảng dạy.
· Ứng dụng công nghệ trong quản lý: Công cụ vận hành, quản lý. 
· Ứng dụng công nghệ trong lớp học: Công cụ giảng dạy, cơ sở vật chất.
2. Kết quả nghiên cứu:
Thực hiện CĐS là để duy trì tính liên tục và thích ứng của hoạt động đào tạo. Để thực hiện được mục tiêu này, CĐS cần đáp ứng được các điều kiện sau:
-   Tất cả các môn học cần được biên soạn với nội dung có thể triển khai giảng dạy được cho cả trực tuyến (online) và trực tiếp (onsite). Đề cương môn học và tài liệu phải được cập nhật đầy đủ trước khi khóa học mới bắt đầu. 
· Tạo môi trường giáo dục linh động
Thay vì vài chục học sinh phải ngồi trong phòng học với bốn bức tường như trước đây, công nghệ số đã mở ra một không gian học tập linh động hơn. Giờ đây, người học có thể tiếp thu kiến thức một cách thuận tiện và dễ dàng trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, smartphone,…)
Điều này đã mở ra một nền giáo dục mở hoàn toàn mới. Bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ đâu, bất cứ ai đều có thể tiếp cận được các thông tin kiến thức một cách đa chiều nhất. Nó loại bỏ hoàn toàn những giới hạn về khoảng cách, tối ưu thời gian học và nâng cao nhận thức, tư duy của người học. 
· Truy cập tài liệu học tập không giới hạn
Chuyển đổi số sẽ tạo ra kho học liệu mở khổng lồ cho người học. Điều đó có nghĩa là học sinh có thể truy cập vào các tài nguyên học tập một cách dễ dàng và ít tốn kém hơn. Thay vì phải tốn chi phí để mua sách hay đến thư viện để mượn. Hiện nay, người học có thể khai thác học liệu nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến mà không bị giới hạn bất kể tình trạng kinh tế của họ.
Mặt khác, chuyển đổi số cũng giúp việc chia sẻ tài liệu, giáo trình giữa học sinh và giáo viên trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn do giảm thiểu được các chi phí về in ấn.
Từ mục tiêu của công tác CĐS , chúng ta có thể hình dung các lợi ích khi thực hiện:
Chủ động trong học tập:
Việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp bạn có thời gian học tập thoải mái mọi lúc mọi nơi. Người học tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, bỏ qua về giới hạn khoảng cách, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả.
Khả năng tiếp cận nhiều tài liệu học tập: Thông qua chuyển đổi số, người dùng có thể tiếp cận những nguồn tài liệu khổng lồ, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Đồng thời bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin và khai thác chuyên sâu các khía cạnh mà bạn quan tâm.
Chất lượng giáo dục đảm bảo:
Việc ứng dụng công nghệ số vào giáo dục sẽ đem lại những kết quả như: bigdata sẽ giúp lưu trữ các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, IoT sẽ theo dõi chính xác hoạt động của giáo viên, học sinh và người quản lý. Với Blockchain sẽ quản lý đầy đủ các thông tin, hồ sơ giáo dục của học sinh rõ ràng, không bị thất thoát hồ sơ, ghi chép chính xác về lịch sử học tập cũng như bảng điểm một cách minh bạch.
Tiết kiệm chi phí học tập
Đây là lợi ích lớn thiết thực cho mỗi người trong việc chuyển đổi số. Tiết kiệm thời gian, chi phí học tập, giảm thiểu sự lãng phí chi phí in ấn và đem lại kiến thức sâu rộng.
[bookmark: _Hlk104405930] Đối với người học, khi chất lượng giáo dục được đảm bào, chi phí tối thiểu khi tham gia các lớp học, người học vẫn có thể nắm bắt các nội dung chủ yếu của môn học. Thực hiện các kỹ năng thông qua nguồn tài nguyên số trên hệ thống. Khi cần thiết trao đổi sinh viên có thể gặp trực tiếp hay trực tuyến giảng viên để nhờ hỗ trợ. Ngoài các điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc tiếp cận tri thức, thì kỹ năng  sử dụng công nghệ của giảng viên và sinh viên là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của quá trình CĐS. Giảng viên cần có những kỹ năng mới để tổ chức hoạt động giảng dạy, duy trì sự tập trung và thu hút sự tham gia của sinh viên vào các nhiệm vụ và hoạt động học tập.
Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, tích cực của việc chuyển đổi số mang lại cho người học. Việc chuyển đổi số cũng có các khó khăn hiện tại: 
· Cơ sở trang thiết bị, vật chất, hạ tầng … còn thiếu, lạc hậu và chưa đồng bộ. Vẫn còn nhiều nơi chưa đáp ứng đủ yêu cầu cho việc thực hiện chuyển đổi số.
· Chuyển đổi số trong ngành giáo dục đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực cũng như tài chính. Việc triển khai chuyển đổi số cũng cần phải có kế hoạch cụ thể và đồng bộ.
· Thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu quản lý giáo dục và tài liệu số cần đảm bảo phù hợp với các quy định về bản quyền tác giả, luật sở hữu trí tuệ, an ninh thông tin,….
· Đòi hỏi tư duy và năng lực của người lãnh đạo phải thay đổi và phù hợp với xu hướng và thời đại công nghệ. 
· Kỹ năng sử dụng công nghệ của nhiều cá nhân còn gặp nhiều hạn chế. 
· Sự bất bình đẳng trong giáo dục giữa các vùng miền sẽ ngày càng được nới rộng.
Đề xuất các giải pháp:
Từ việc phân tích các yếu tố tác động, các khó khăn hạn chế ở trên, trong thời gian tới, để thực hiện việc áp dụng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại trong đào tạo nghề, tôi xin đề xuất triển khai một số nội dung cụ thể sau:
-  Nhà trường và Khoa phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số đến từng nhân viên, giảng viên, cán bộ quản lý; xây dựng văn hoá số trong giao tiếp. Văn hóa số là đặc trưng bởi sự áp dụng công nghệ vào trong tổ chức để tạo ra sự đổi mới, đột phá. Với tư duy đổi mới , sáng tạo có khả năng thích ứng với thay đổi của tổ chức và sự biến độngsẵn sàng tiếp thu các phản hồi để biến thành cơ hổi mới. Chia se3 hợp tác trong nội bộ để cùng nhau phát triển  với mục tiêu chung.
-  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của Khoa, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu trong nhà trường , đẩy mạnh  thực hiện số hóa triệt để, sử dụng văn bản điện tử, sổ điểm điện tử thay thế văn bản, tài liệu giấy; hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn được thực hiện chủ yếu trên môi trường mạng. Khi mạng lưới dữ liệu được đảm bảo, việc trao đổi thông tin, quản lý dữ liệu sẽ đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, bảo mật phục vụ cho việc tra cứu thông tin thuận lợi. 
-  Tăng cường chất lượng công tác dự báo (nhờ công nghệ như Big data, AI, Blockchain), hoàn thiện chương trình theo hướng tiếp thu , vận dụng để thay đổi, đổi mới công nghệ. Trong đó chú trọng chính sách hoàn thiện theo các quy định về chia sẻ, khai thác dữ liệu;  thúc đẩy phát triển hình thức dạy - học trực tuyến qua mạng; chính sách quản lý các khóa học trực tuyến đảm bảo chất lượng thông qua các quy định về điều kiện mở lớp, thẩm định cấp phép nội dung, kèm theo chế tài phù hợp, tránh tình trạng mất kiểm soát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.
- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học, tạo cơ hội học tập bình đẳng giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ và huy động nguồn lực xã hội hóa cùng tham gia thực hiện.
-  Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học) ở tất cả các cấp học, ngành học, môn học gắn với việc thẩm định nội dung, kết nối, chia sẻ học liệu giữa các địa phương, nhà trường; hình thành kho học liệu số, học liệu mở dùng chung toàn ngành, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.
-  Triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình, giáo viên giảng viên, học sinh sinh viên; phát triển các khóa học trực tuyến mở, hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam; triển khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung toàn ngành phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ dạy học cho các vùng khó khăn.
-  Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
- Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dạy nghề, các chương trình đào tạo được biên soạn theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số, cung cấp các khóa học trực tuyến mở để nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. 
- Phổ cập việc thi trực tuyến; công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; hợp tác với phát triển các doanh nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa . 
- Giảng viên tích cực xây dựng bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng ở từng chuyên ngành đào tạo cụ thể,. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên cần đổi mới mô hình giảng dạy, thực hiện mô hình lớp học đảo ngược. Tức là khác với lớp học truyền thống, trực tiếp, ở lớp học đảo ngược, giáo viên thực hiện những bài giảng, video về lý thuyết và bài tập cơ bản, chia sẻ qua internet cho sinh viên xem trước khi không đến giảng đường, xưởng thực hành. Thời gian sinh viên ở lớp học trực tiếp sẽ dành cho việc giải đáp thắc mắc, làm bài tập khó hay thảo luận sâu hơn về kiến thức. Trong lớp học đảo ngược, thời lượng học không gói gọn trong những buổi học trên lớp mà được dàn trải đều trong cả thời gian trước và sau khi đến lớp.
- Trên cơ sở các nền tảng số, giáo viên và sinh viên của trường thường xuyên tương tác trực tuyến, giáo viên tích hợp các bài giảng đa phương tiện, giúp sinh viên thuận lợi tra cứu, học tập. Ngoài ra, với việc liên thông kết nối dữ liệu, giáo viên và bộ phận quản lý của trường giám sát, đánh giá chính xác quá trình học tập của sinh viên, tạo sự công khai, minh bạch, hiệu quả cao trong đào tạo.
Để chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đạt hiệu quả cao, việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, kịp thời cập nhật các công nghệ mới, hiện đại và đưa vào chương trình giảng dạy là rất cần thiết. ... Sinh viên của trường được tiếp cận và sử dụng các thiết bị huấn luyện và phần mềm đạt chuẩn công nghiệp để sau khi tốt nghiệp thực sự là nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Trên đây bài viết đã phân tích một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực GDĐT gồm nội dung chuyển đổi số, các điều kiện đảm bảo sự chuyển đổi thành công, thực trạng kết quả đạt được và các tồn tại, nguyên nhân hạn chế. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp chung. Mỗi giải pháp đề xuất cần được tiếp tục nghiên cứu cụ thể, xây dựng kế hoạch lộ trình chi tiết, phân công tổ chức thực hiện hợp lý, đánh giá thử nghiệm đảm bảo hiệu quả khi triển khai phù hợp với thực tế đa dạng từng nơi và từng thời điểm hoàn cảnh khác nhau.

3. Kết luận
Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi gỉảng viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.Việc thay đổi nhận thức về vai trò và sứ mạng của người giảng viên là 1 trong những yếu tố then chốt để phát huy nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng thực tiễn xã hội. 
Bản thân mỗi ngưởi dạy phải tự trao dổi ý thức chính trị , phẩm chất, nắm bắt xu thế , qua đó tự hoàn thiện mình để đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ. Phát triển đội ngũ giảng viên đóng vai trò then chốt, quyết định đến chất lượng các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học mà còn luôn đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. 
Đặc biệt, trong môi trường giáo dục của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, người thầy còn đảm nhiệm thêm các vai trò xúc tác, điều phối và hướng dẫn người học nắm bắt được các nhu cầu, xu hướng mới cũng như chuẩn bị cho họ các công cụ cần thiết để tự học, tự rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc người học được cái gì đến chỗ quan tâm người học vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ thầy -trò theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
Điều này đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các người đang thực hiện công tác giảng dạy và đào tạo ở các nhà trường, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc đổi mới phương pháp dạy học là rất cần thiết và cần được triển khai rộng rãi nhằm tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho người học. Chính môi trường này sẽ là tiền đề để tạo ra một thế hệ trẻ có khả năng hội nhập sâu rộng với thế giới trong kỷ nguyên mới với đầy cơ hội và thách thức. 
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